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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
- Ôn tập lại các nội dung kiến thức ở các bài sau:
+ Bài 8: Một số phương pháp gia công cơ khí.
+ Bài 9: Quy trình công nghệ gia công chi tiết.
+ Bài 11. Quá trình sản xuất cơ khí.
+ Bài 12. Dây chuyền sản xuất tự động với sự tham gia của robot
+ Bài 13. Tự động hoá quá trình sản xuất dưới tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
+ Bài 14. An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sản xuất cơ khí.
B. CÂU HỎI ÔN TẬP
PHẦN I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
Câu 1: Quá trình sản xuất cơ khí là
A. quá trình con người tác động vào môi trường thông qua các công cụ sản xuất.
B. quá trình con người tác động vào vật liệu cơ khí thông qua các công cụ sản xuất.
C. quá trình con người tác động vào máy móc thông qua các công cụ sản xuất.
D. quá trình con người tác động vào dây chuyền sản xuất thông qua các công cụ.
Câu 2: Mục đích của xử lí cơ tính và bảo vệ bề mặt chi tiết là 
A. chi tiết đảm bảo hình dạng và kích thước theo yêu cầu.
B. thay đổi cơ tính và chất lượng bề mặt của chi tiết
C. tăng tính thẩm mĩ cho chi tiết.
D. tăng độ dẻo cho chi tiết.
Câu 3: Gia công tạo hình sản phẩm là
A. quá trình sử dụng các phương pháp gia công vật liệu tác động vào phôi để tạo thành các chi tiết, sản phầm đáp ứng các yêu cầu kĩ thuật về hình dạng, kích thước, độ nhắn bóng bề mặt ...
B. quá trình sử dụng các biện pháp kĩ thuật khác nhau để thay đổi cơ tính và chất lượng bề mặt của chi tiết nhằm đảm bảo các yêu cầu kĩ thuật của chi tiết và sản phẩm cơ khí.
C. quá trình liên kết các chi tiết máy sau khi được gia công xong trong phân xưởng cơ khí để tạo thành sản phẩm hoàn thiện.
D. công đoạn nhằm bao bọc, cố định vị trí của sản phẩm trong các vật chứa phục vụ cho công tác bảo quản, vận chuyển an toàn, tiện lợi.
Câu 4: Nhận xét nào sau đây không đúng về vật liệu nano?
A. Vật liệu nano có cấu trúc hạt tinh thể có kích thước cỡ nanômét.
B. Vật liệu nano có cấu trúc hạt tinh thể có kích thước cỡ milimét.
C. Vật liệu nano có nhiều ứng dụng trong lĩnh vực cơ khí.
D. Vật liệu nano có tính bền, nhẹ, dẫn nhiệt, dẫn điện tốt.
Câu 5: Lí do dây chuyền sản xuất tự động cứng có độ linh hoạt thấp là vì
A. khi thay đổi chương trình sản xuất không cần thiết kế, không chế tạo lại cơ cấu điều khiển, không hiệu chỉnh lại các máy… 
B. khi thay đổi chương trình sản xuất máy móc tự linh hoạt thay đổi. 
C. khi thay đổi chương trình sản xuất không cần chế tạo lại cơ cấu điều khiển. 
D. khi thay đổi chương trình sản xuất cần thiết kế, chế tạo lại cơ cấu điều khiển, hiệu chỉnh lại các máy…
Câu 6: Phương pháp lắp nào được thực hiện bằng cách sửa chữa kích thước của chi tiết để đảm bảo yêu cầu của mối lắp?
A. Phương pháp lắp lẫn hoàn toàn.	B. Phương pháp lắp chọn.
C. Phương pháp lắp sửA.			D. Tất cả các phương pháp trên.
Câu 7: Phương pháp gia công nào sau đây được dùng để gia công tạo hình sản phẩm cơ khí?
A. Phương pháp cắt, may 			B. Phương pháp nung vật liệu.
C. Phương pháp làm khuôn.		D. Phương pháp gia công khoan. 
 Câu 8: Robot là
A. một loại máy có thề làm mọi việc theo yêu cầu của con người.
B. một loại máy có thể thay con người làm việC.
C.một loại máy có thể thực hiện các công việc một cách tự động bởi chương trình điều khiển từ máy tính hoặc các vi mạch điện tử.
D. một loại máy dùng trong ngành cơ khí chế tạo.
Câu 9: Có …. loại dây chuyền sản xuất tự động.
A. một	B. hai	C. ba 	D. bốn
Câu 10. Cách mạng công nghiệp 4.0 dựa trên ba lĩnh vực chính là kĩ thuật số, công nghệ sinh học và vật lí. Trong đó công nghệ kĩ thuật số gồm những thành tố chính là
A. năng lượng điện, IoT.	B. công nghệ thông tin, động cơ hơi nướC.
C. dữ liệu lớn, IoT, AI.	D. năng lượng điện, IoT, AI.
Câu 11. Tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong tự động hóa quá trình sản xuất là gì?
A. Gia công thông minh, giám sát thông minh, điều khiển thông minh, lập trình thông minh. 
B. Gia công, giám sát, điều khiển, lập trình.
C. Giám sát nhờ con người, điều khiển không linh hoạt, không có lập trình. 
D. Thiết bị máy móc chạy bằng động cơ đốt trong, con người điều kiển vận hành sản xuất.  Câu 12. An toàn lao động là
A. giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm nhằm đảm bảo không xảy hư hỏng đối với các máy móc, thiết bị trong quá trình làm việC.
B. giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm nhằm đảm bảo không xảy ra thương tật, tử vong đối với con người trong quá trình lao động.
C. tai nạn xảy ra trong quá trình lao động do kết quả tác động đột ngột từ các yếu tố nguy hiểm bên ngoài làm chết người hoặc làm tổn thương, phà hủy chức năng hoạt động bình thường của bộ phận nào đó trên cơ thể.
D. bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động đối với người lao động.
Câu 13. Xác định một trong các yếu tố gây mất an toàn trong sản xuất cơ khí sau đây.
A. Các bộ phận chuyển động của máy, có thể gây va đập, quấn bộ phận hoặc toàn bộ cơ thể vào máy. 
B. Thực hiện nghiêm túc quy định vận hành thiết bị, máy móC.
C. Sử dụng đầy đủ đồ bảo hộ lao động. 
D. Cơ sở hạ tầng, thiết bị tham gia sản xuất đảm bảo. 
Câu 14. Kính sẽ có khả năng chống bám nước, bám bụi, cản được tia tử ngoại và bức xạ sóng ngắn trong khi độ trong suốt không ảnh hưởng nếu được ứng dụng bởi vật liệu nào?
A. Vật liệu nano.				B. Composite nền hữu cơ.
C. Nhựa nhiệt rắn.				D. Nhựa nhiệt dẻo.
Câu 15. Vật liệu  được sử dụng để chế tạo cánh quạt máy bay thông minh là
A. composite.				B. có cơ tính biến thiên.
C. hợp kim nhớ hình.			D. nano.
Câu 16. Có… yếu tố ảnh hưởng gián tiếp gây ô nhiễm môi trường trong sản xuất cơ khí.
A. hai			B. ba				C. bốn			D. năm
Câu 17. Để ghép những thanh kim loại  thành bộ cửa người ta sử dụng công nghệ nào?
A.  Hàn                     B. Đúc                     C. Phay                                 D. Mài
Câu 18. Phương pháp gia công nào sau đây là phương pháp gia công cắt gọt có khả năng tạo ra ren ngoài và ren trong một cách chính xác trên máy công cụ?
A. Gia công đúc		B. Gia công mài	C. Gia công tiện		D. Gia công khoan
Câu 19. Xác định trình tự các giai đoạn của quá trình sản xuất cơ khí.
A. Gia công tạo hình sản phẩm, chế tạo phôi, xử lí cơ tính và bảo vệ bề mặt chi tiết, đóng gói sản phẩm, lắp ráp sản phẩm
B. Chế tạo phôi, gia công tạo hình sản phẩm, xử lí cơ tính và bảo vệ bề mặt chi tiết, lắp ráp sản phẩm, đóng gói sản phẩm.
C. Chế tạo phôi, xử lí cơ tính và bảo vệ bề mặt chi tiết, gia công tạo hình sản phẩm, lắp ráp sản phẩm, đóng gói sản phẩm.
D. Chế tạo phôi, gia công tạo hình sản phẩm, xử lí cơ tính và bảo vệ bề mặt chi tiết, đóng gói sản phẩm, lắp ráp sản phẩm.				
Câu 20: Xác định một trong các yếu tố gây ô nhiễm môi trường trong sản xuất cơ khí sau đây.
A. Nước thải trong sản xuất cơ khí không được xử lý.
B. Hệ thống xử lý chất thải rắn, nước thải trong sản xuất cơ khí hiện đại. 
C. Có biện pháp xử lý khói bụi hiệu quả. 
D. Các khu công nghiệp quy hoạch phát triển hợp lý 
Câu 21: Quan sát hình ảnh sau và cho biết đây là phương pháp gia công nào?
[image: ]
A. Gia công hàn				B. Gia công rèn
C. Gia công bằng laser			D. Gia công bằng tia nước
Câu 22: Gia công đúc là gì?
A. Đúc là phương pháp rót vật liệu lỏng vào khuôn, sau khi vật liệu lỏng nguội và định hình, người ta nhận được vật đúc có hình dạng và kích thước lòng khuôn.
B. Đúc là phương pháp gia công lỗ từ phôi trên máy khoan, máy tiện, máy phay, ...
C. Đúc là phương pháp nối các chi tiết lại với nhau bằng cách nung nóng vật liệu chỗ nối đến trạng thái chảy, sau khi vật liệu kết tinh sẽ tạo thành mối hàn.
D. Đúc là phương pháp gia công cắt gọt được thực hiện bằng sự phối hợp của hai chuyển động: chuyển động quay tròn của dao và tịnh tiến của phôi.
Câu 23: Quan sát hình ảnh sau và cho biết đây là phương pháp gia công nào?
[image: những kiểu tiện cơ bản ]
A. Gia công hàn		B. Gia công mài     C. Gia công phay	Đúc là Gia công tiện
Câu 24: Gia công khoan là gì?
A. Là phương pháp rót vật liệu lỏng vào khuôn, sau khi vật liệu lỏng nguội và định hình, người ta nhận được vật đúc có hình dạng và kích thước lòng khuôn.
B. Là phương pháp gia công lỗ từ phôi trên máy khoan, máy tiện hoặc máy phay,...
C. Là phương pháp nối các chi tiết lại với nhau bằng cách nung nóng vật liệu chỗ nối đến trạng thái chảy, sau khi vật liệu kết tinh sẽ tạo thành mối hàn.
D. Là phương pháp gia công cắt gọt được thực hiện bằng sự phối hợp của hai chuyển động: chuyển động quay tròn của dao và tịnh tiến của phôi.
Câu 25: Thiết bị và dụng cụ không được sử dụng trong phương pháp phay là gì?
A. Máy tiện.			B. Máy phay.		C. Mũi khoan.		D. Dao phay.
Câu 26: Đâu là bước quan trọng nhất trong quá trình sản xuất cơ khí?
A. Lắp ráp sản phẩm.				B. Chế tạo phôi.
C. Gia công tạo hình sản phẩm.		D. Đóng gói và bảo quản. 
Câu 27: Phương pháp lắp ráp được thực hiện bằng cách đo đạc, phân loại các chi tiết thành nhóm đảm bảo yêu cầu mối lắp để tiến hành quá trình lắp ráp được gọi là gì?
A. Phương pháp lắp lẫn hoàn toàn.		B. Phương pháp lắp chọn.
C. Phương pháp lắp sửa	.			D. Phương pháp lắp tự do.
Câu 28: Phương pháp hàn thường được sử dụng gia công các sản phẩm như thế nào?
A. Gia công sản phẩm có kết cấu dạng hộp, dạng khung hoặc sản phẩm có yêu cầu độ kín.
B. Gia công các sản phẩm có yêu cầu về cơ tính cao.
C. Gia công các sản phẩm có hình dạng và kết cấu phức tạp.
D. Gia công các bề mặt định hình tròn xoay.
Câu 29: Phương pháp đúc thường sử dụng gia công các sản phẩm như thế nào?
A. Gia công sản phẩm có kết cấu dạng hộp, dạng khung hoặc sản phẩm có yêu cầu độ kín.
B. Gia công các sản phẩm có yêu cầu về cơ tính cao.
C. Gia công các sản phẩm có hình dạng và kết cấu phức tạp.
D. Gia công các bề mặt định hình tròn xoay.
Câu 30: Đối với sản phẩm gia công có dạng trục với các bề mặt tròn xoay, phương pháp gia công phù hợp là
A. tiện.		B. phay.			C. khoan.			D. hàn.

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu học sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).
Câu 1. Bằng những hiểu biết về một số phương pháp gia công cơ khí. Hãy xác định tính Đúng (Đ) hoặc Sai (S) cho mỗi mệnh đề dưới đây.
a) Phương pháp đúc là quá trình gia công cơ khí được thực hiện bằng cách rót kim loại nóng chảy vào khuôn để tạo ra phôi có hình dạng mong muốn.
b) Khi thực hiện gia công trên máy tiện vạn năng, chuyển động chạy dao được thực hiện bằng cách cho dao cắt tịnh tiến dọc trục hoặc tịnh tiến ngang trục hoặc tiến dao phối hợp.
c) Phương pháp phay chỉ có thể sử dụng một dao phay duy nhất trong quá trình gia công và được dùng chủ yếu để gia công các chi tiết có dạng tròn xoay.
d) Gia công hàn là phương pháp nối hai chi tiết kim loại với nhau bằng cách nung nóng chỗ nối đến trạng thái chảy và sử dụng kim loại phụ để lấp đầy khe hở.
Câu 2. Sử dụng những kiến thức em đã được học về nội dung các giai đoạn của quá trình sản xuất cơ khí. Hãy xác định tính Đúng (Đ) hoặc Sai (S) cho mỗi mệnh đề dưới đây.
a) Giai đoạn chế tạo phôi bắt buộc phải tạo ra hình dạng phôi thô có lượng dư gia công lớn hơn hình dạng chi tiết hoàn chỉnh.
b) Gia công cắt gọt (tiện, phay) là phương pháp duy nhất được sử dụng trong giai đoạn gia công tạo hình sản phẩm.
c) Công việc mạ, sơn phủ bề mặt chi tiết để chống ăn mòn hoặc tăng tính thẩm mĩ thuộc giai đoạn xử lí cơ tính và bảo vệ bề mặt.
d) Công việc kiểm tra chất lượng sản phẩm thường được thực hiện ở giai đoạn lắp ráp và đóng gói, nhưng không cần thiết phải thực hiện ở giai đoạn chế tạo phôi và gia công tạo hình.
Câu 3. Một nhà máy đang áp dụng tự động hóa thông minh để sản xuất các loại cờ lê theo tiêu chuẩn công nghiệp. Hãy xác định tính Đúng (Đ) hoặc Sai (S) cho mỗi mệnh đề dưới đây.
a) Gia công thông minh được thể hiện khi dây chuyền sử dụng rô-bốt để tự động thay khuôn rèn dập và thay chương trình máy CNC để chuyển từ sản xuất cờ lê 17mm sang cờ lê 19mm chỉ trong vài phút.
b) Hệ thống Giám sát thông minh tập trung thu thập dữ liệu về độ mòn của dao cắt trên máy phay và máy mài, nhưng không có tác dụng theo dõi nhiệt độ lò nung trong quá trình rèn dập nóng phôi cờ lê.
c) Điều khiển thông minh cho phép hệ thống tự động điều chỉnh áp lực của máy ép thủy lực trong quá trình rèn dập nóng phôi cờ lê dựa trên độ cứng thực tế của phôi thép, nhằm đảm bảo phôi được tạo hình đồng đều.
d) Lập lịch thông minh không chỉ sắp xếp thứ tự sản xuất (cờ lê 17mm trước, 19mm sau) mà còn dự báo nhu cầu năng lượng và tự động điều chỉnh công suất máy nén khí, góp phần giảm chi phí sản xuất.
Câu 4. Khi nói về phương pháp hàn. Em hãy xác định tính Đúng (Đ) hoặc Sai (S) cho mỗi mệnh đề dưới đây.
a) Hàn hồ quang và hàn hơi là hai phương pháp hàn được ứng dụng rộng rãi nhất hiện nay.
b) Hàn hơi có nhiệt độ hồ quang rất cao. Do đó, nó là phương pháp phổ biến và có năng suất cao hơn để hàn các kết cấu thép dày trong xây dựng.
c) Hàn hơi dùng nhiệt phản ứng cháy của khí đốt như acetylen với oxygen làm nóng chảy kim loại tại vị trí hàn và que hàn.
d) Hàn hồ quang có tính đa năng cao, hàn được những vật liệu có chiều dày lớn, có thể hàn được cả thép và kim loại màu. Hàn hơi chủ yếu ứng dụng cho vật liệu có nhiệt độ nóng chảy thấp và mỏng.
Câu 5. Để giúp bạn Lan và Mai trao đổi chính xác về vật liệu cao su, dựa trên kiến thức về vật liệu polymer và công nghệ gia công, hãy xác định tính Đúng (Đ) hoặc Sai (S) cho mỗi mệnh đề dưới đây.
a) Cao su có độ giãn dài càng cao thì chứng tỏ nó càng cứng và càng ít đàn hồi.
b) Cao su là một loại vật liệu hợp chất cao phân tử, có đặc tính đàn hồi cao.
c) Cao su là vật liệu được sử dụng rộng rãi để chế tạo săm lốp, ống dẫn, vòng đệm (gioăng) và đai truyền trong công nghiệp.
d) Cao su có thể gia công bằng các phương pháp ép phun, ép nén và đùn để tạo hình, nhưng ít khi được gia công bằng phương pháp đúc truyền thống.
Câu 6: Trong quá trình sản xuất cơ khí, các mệnh đề sau Đúng (Đ) hay Sai (S).
a) Các giai đoạn chính là: Chế tạo phôi, đóng gói sản phẩm,gia công tạp hình sản phẩm, lắp ráp, xử lí cơ tính và bảo vệ bề mặt chi tiết.
b) Sau mỗi giai đoạn sản phẩm luôn cần được kiểm tra, nếu chưa đạt cần chỉnh sửa lại.
c) Để đảm bảo độ nhẵn bóng cho bề mặt chi tiết ta có thể sử dụng phương pháp tiện, doa, mài, đúc, cán hoặc phun sơn, mạ,…
d) Đối với các loại sản phẩm hoạt động, sau khi lắp ráp xong ta cần kiểm tra vị trí tương quan giữa các chi tiết bằng các dụng cụ và kĩ thuật đo thích hợp, đúng theo bản vẽ lắp mà không cần cho chạy thử.
Câu 7: Sử dụng bản vẽ chi tiết trục bậc sau để xác định tính chính xác của các ý sau:
[bookmark: _GoBack][image: Sử dụng bản vẽ chi tiết trục bậc sau để trả lời các câu hỏi 17 - 20]
a) Để đảm bảo thời gian gia công và đảm bảo đủ lượng dư gia công thì phôi được lựa chọn có kích thước Ø48 x 62 mm.
b) Sản phẩm gia công phù hợp với phương pháp gia công phay.
c) Gia công tiện vát mép là 2 mm.
d) Đường kính trụ lớn có kích thước là 45 mm. 

PHẦN III. TỰ LUẬN
Câu 1. a. Trình bày đặc điểm của giai đoạn gia công và xử lí bề mặt chi tiết trong quá trình sản xuất cơ khí.
b. Lấy ví dụ thực tế về quá trình xử lí cơ tính và bảo vệ bề mặt của chi tiết trong quá trình sản xuất cơ khí mà em biết.
Câu 2. a. Trình bày đặc điểm của phương pháp gia công tiện? 
b. Xác định chuyển động chạy dao khi tiện trong các trường hợp sau: 
      + Gia công hết chiều dài chi tiết.
      + Gia công mặt đầu.
      + Gia công mặt côn ngoài.
Câu 3. a. Trình bày đặc điểm của phương pháp gia công hàn? 
b. Hãy nêu các dụng cụ bảo hộ đối với người lao động khi thực hiện thao tác hàn hồ quang và cho biết công dụng của từng dụng cụ đó.
Câu 4. Dây chuyền sản xuất tự động là gì? Hãy lấy một ví dụ về một dây chuyền sản xuất tự động trong lĩnh vực cơ khí mà em biết. Rồi mô tả và phân tích vai trò của các thiết bị thành phần trong dây chuyền sản xuất đó.
------ Hết ------
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